    GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HỮU CƠ
Câu 1 (TH): Trong số các chất sau đây: toluen, benzen, etilen, metanal, phenol, ancol anlylic, axit fomic, stiren, o-xilen, vinylaxetat. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch nước brom?


A. 9 
B. 10
C. 7
D. 8

Câu 2 (TH): Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là


A. HCOOCH3, CH3COOH. 
B. CH3COOH, HCOOCH3.

C. CH3COOH, CH3COOCH3. 
D. (CH3)2CHOH, HCOOCH3.

Câu 3 (TH):  Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:


A. metyl amin, amoniac, natri axetat. 
B. anilin, metyl amin, amoniac.

C. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. 
D. anilin, amoniac, natri hiđroxit.

Câu 4 (TH):  Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

(b) Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất bị khử. 
(c) Để rửa ống nghiệm có dính anilin có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.

(d) Tinh bột và xenlulozơ là hai chất đồng phân của nhau.

(e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

(g) Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro.

Số phát biểu đúng là


A. 3 
B. 2
C. 4
D. 5

Câu 5 (TH):  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Dung dịch I2
	Có màu xanh tím

	Y
	Cu(OH)2  trong môi trường kiềm
	Có màu tím

	Z
	Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng
	Kết tủa Ag trắng sáng

	T
	Nước brom
	Kết tủa trắng


Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


A. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ. 

B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.

C. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin. 

D. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.

Câu 6 (TH): Hợp chất X có công thức phân tử là C10H10O4 có chứa vòng benzen. thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

(a) X + 3NaOH 
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Y + H2O + T+ Z

(b) Y + HCl → Y1 + NaCl

(c) C2H5 OH + O2 
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Y1 + H2O

(d) T + HCl→T1 + NaCl

(e) T1 + 2AgNO3 +4NH3 +H2O 
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°

¾¾®

 (NH4)2CO3 + 2Ag + 4NH4NO3
Khối lượng phân tử của Z bằng (đvC)


A. 145 đvC 
B. 164 đvC 
C. 132 đvC 
D. 134 đvC
Câu 7 (TH): Có các phát biểu sau:

(a) Fructozơ làm mất màu dung dịch nước brom.

(b) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH và CH3OH, H2O tạo nên từ -OH trong nhóm –COOH của axit và H trong nhóm –OH của ancol.

(c) Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.

(d) Trong y học, glucozo được dùng làm thuốc tăng lực.

(e) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOC2H5 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(f) Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

(g) Trùng ngưng buta- 1,3 đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna- N.

Số phát biểu đúng là


A. 4. 
B. 6.
C. 5.
D. 3.
Câu 8 (TH): Cho các phát biểu sau:

(1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

(2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.

(3) Tinh bột khi thủy phân trong môi trường kiềm chỉ tạo ra glucozo.

(4) Dung dịch abumin trong nước của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.

(5) Phenol dung để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol).

Số phát biểu đúng là


A. 4. 
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 9 (TH): Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4.

(2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2. 

(3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic.

(4) Cho fructozo tác dụng với Cu(OH)2.

(5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO nung nóng.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?


A. 2. 
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 10 (TH): Cho các nhận định sau :

(1) Các amin bậc 2 đều có tính bazo mạnh hơn amin bậc 1

(2) Khi thủy phân hoàn toàn peptit bằng enzym thu được các peptit có mạch ngắn hơn

(3) Alanin, anilin, lysin, axit glutamic đều không làm đổi màu quỳ tím

(4) Các aminoaxit đều có tính lưỡng tính

(5) Các hợp chất tripeptit, glucozo, glixerol, saccarozo đều có khả năng tạo phức với Cu(OH)2
(6) Aminoaxit là hợp chất đa chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl

Các nhận định không đúng là 


A. 3,4,5,6 
B. 1,2,3 
C. 1,2,3,4 
D. 1,2,3,5,6
CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ

Câu 11 (VD): Cho các phản ứng sau:
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Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức C4H6O5. Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì khối lượng muối rắn thu được là?


A. 15,58 gam 
B. 18 gam 
C. 20 gam 
D. 16,58 gam

Câu 12 (VD): Khối lượng Ag tạo ra tối đa khi cho một hỗn hợp gồm 0,02 mol HCHO và 0,01 mol HCOOC2H5 phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 là:


A. 21,6 gam 
B. 6,48 gam 
C. 5,4 gam 
D. 10,8 gam

Câu 13 (VD): Cho 14,8 gam hỗn hợp gồm metyl axetat và axit propanoic tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được dung dịch Z. Số mol hỗn hợp muối có trong dung dịch X là:


A. 0,4. 
B. 0,1.
C. 0,2 
D. 0,3

Câu 14 (VD): Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H11O2N. X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, sinh ra khí Y, có tỉ khối hơi so với H2 nhỏ hơn 17 và làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 5.

Câu 15 (VD): Cho 27,6 gam hỗn hợp CH3COOH, C6H5OH, NH2CH2COOH tác dụng vừa đủ 350 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị m là


A. 41,60. 
B. 35,30. 
C. 32,65. 
D. 38,45.

Câu 16 (VD): Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là:


A. 2,925. 
B. 3,3. 
C. 1,695. 
D. 3,65.

Câu 17 (VD): Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai khí (có tỉ lệ mol 1:5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 5,92. 
B. 3,46. 
C. 2,26. 
D. 4,68.

Câu 18 (VD): Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dd NaOH. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2. 

B. Chất Z làm mất màu nước brom. 

C. Chất T không có đồng phân hình học . 

D. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1: 3.

Câu 19 (VD): Hỗn hợp X gồm axit axetic, metyl propionat, etyl fomat (trong đó axit axetic có số mol bằng số mol etyl fomat). Cho 15,0g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,20 mol NaOH. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là :


A. 17,6g 
B. 19,4g 
C. 16,4g 
D. 16,6g

Câu 20 (VD): Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M, NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là:


A. 33,5 
B. 21,4 
C. 28,7 
D. 38,6

Đáp án

	1-C
	2-B
	3-A
	4-A
	5-B
	6-A
	7-A
	8-A
	9-A
	10-B

	11-B
	12-D
	13-C
	14-A
	15-B
	16-D
	17-B
	18-C
	19-D
	20-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Các chất thỏa mãn: etilen, metanal, phenol, ancol anlylic, axit fomic, stiren, vinylaxetat
Câu 2: Đáp án B
X2 không phản ứng với Na nhưng phản ứng được với NaOH đun nóng

=> X là este : HCOOCH3
X1 phản ứng được với cả NaHCO3
=> X là axit : CH3COOH
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án A
(d) Sai. Đồng phân phải có cùng M.

(e) Sai. Sorbitol chỉ có 6C, trong khi saccarozo có 12 C

(f) Sai. Chỉ cần nhất thiết chứa C (Vd : CCl4)
Câu 5: Đáp án B
X + I2 -> Màu xanh tím => Hồ tinh bột

T + Br2 -> kết tủa trắng => Anilin
Câu 6: Đáp án A
X: C10H10O4 có k = (10.2+ 2- 10)/2 = 6

T1: HCOOH => T : HCOONa

Y1: CH3COOH => Y: CH3COONa

X có chứa vòng benzen trong phân tử và phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 3

=> CTCT của X là: HCOO- C6H4-CH2-OOCH3
(a) HCOO- C6H4-CH2-OOCH3 + 3NaOH 
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°

¾¾®

 HCOONa + ONa-C6H4-CH2-OH + CH3COONa +H2O

                                                                                    ( T )                 ( Z )                         ( Y )

=> MZ = 146
Câu 7: Đáp án A
Các phát biểu đúng là:

a) sai Fructozơ KHÔNG làm mất màu dung dịch nước brom

b) đúng

c) đúng

d) đúng

f) sai Trong phân tử đipeptit mạch hở có MỘT liên kết peptit.

f) đúng

=> có 4 phát biểu đúng
Câu 8: Đáp án A
1) đúng vì CH3COOH có phân tử khối lớn hơn và có liên kết H mạnh hơn C2H5OH => có nhiệt độ sôi cao hơn.

2) đúng CH3COOCH=CH2 + Br2→ CH3COOCHBr-CH2
3) sai vì tinh bột chỉ bị thủy phân trong môi trường axit chứ không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

4) đúng

5) đúng

=> có 4 phát biểu đúng
Câu 9: Đáp án A
1) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH

2) C17H35COONa + Ca(OH)2 → (C17H35COO)2Ca ↓+ NaOH

3) C2H5NH2 + CH3COOH → CH3COONH3C2H5
4) C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (dd xanh lam) + H2O

5) C2H5OH + CuO 
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 CH3CHO + Cu↓+ H2O

=> có 2 phản ứng KHÔNG thu được chất rắn
Câu 10: Đáp án B
(1) Sai vì amin bậc 2 của các gốc hút e : gốc không no và gốc phenyl thì tính bazo kém hơn bậc 1

(2) sai vì thủy phân hoàn toàn peptit thu được axit amin

(3) sai lysin làm đổi màu quỳ tím thành sai, axit glutamic đổi thành màu đỏ

(4) đúng

(5) đúng

(6) đúng
Câu 11: Đáp án B
Phương pháp : Tính toán dựa theo viết PT PƯHH

Hướng dẫn giải:
X + 2NaOH → 2Y + H2O

=> X vừa có nhóm este vừa có nhóm axit.

X là: HO-CH2-COO-CH2-COOH

Y là HO-CH2-COONa

Z là HO-CH2-COOH

HO-CH2-COOH + 2Na→NaO-CH2-COONa + H2
0,15                          →         0,15

=> mMuối = 18 gam
Câu 12: Đáp án D
nAg = 4nHCHO + 2nHCOOC2H5 = 4. 0,02 + 2.0,01 = 0,1 (mol)

=> mAg = 0,1.108 = 10,8 (g)
Câu 13: Đáp án C
Metyl axetat và axit propanoic có cùng CTPT: C3H6O2
=> nhh = 14,8 : 74 = 0,2 (mol)

=> nhh muối = nhh = 0,2 (mol)
Câu 14: Đáp án A
Khí Y có M<34 => Y có thể là NH3 và CH3NH2
Vậy các công thức cấu tạo của X thỏa mãn là:

C-C-C-COONH4
C-C(C)-COONH4
C-C-COONH3-C
Câu 15: Đáp án B
nH2O = nNaOH = 0,35 mol

BTKL: m muối = m hỗn hợp + mNaOH – mH2O = 27,6 + 0,35.40 – 0,35.18 = 35,3 gam
Câu 16: Đáp án D
Hỗn hợp X: C2H4; CH4; C3H4; C4H4 có M = 17.2 = 34 (g/mol)

Gọi CTPT tổng quát của X là CxH4
=> ta có: 12x + 4 = 34

=> x = 2,5

Vậy CTPT TQ của X là C2,5H4: 0,025 (mol)

C2,5H4 → 2,5CO2 + 2H2O

0,025 → 0,0625 → 0,05    (mol)

mbình tăng = mCO2 + mH2O = 0,0625.44 + 0,05.18 = 3,65 (g)
Câu 17: Đáp án B
Y là muối của axit vô cơ : NH4OCOONH3C2H5 hoặc (CH3NH3)2CO3
X là muối của axit hữu cơ đa chức : NH4OOC – COONH3CH3
Vì E + NaOH chỉ thu được 2 khí

=> Y phải là : (CH3NH3)2CO3
=> 2 khí là CH3NH2 và NH3 với số mol lần lượt là 0,05 và 0,01 mol

=> nX = 0,01 và nY = 0,02 mol

=> Muối gồm : 0,01 mol (COONa)2 và 0,02 mol Na2CO3
=> m = 3,46g
Câu 18: Đáp án C
C6H8O4 có độ bất bão hòa ∆= (6.2+2 – 8 )/2 = 3 => có 3 liên kết pi trong phân tử

Z: CH3OH

T: HOOC- CH=CH-COOH (1)  hoặc    CH2=C(COOH)2. (2)

Nhưng vì T phản ứng với HBr cho 2 chất là đồng phân của nhau => T phải có CT: CH2=C(COOH)2.

Y: CH2=C(COONa)2.

A. Sai vì  Y có CTPT C4H2O4Na2
B. Sai CH3OH không làm mất màu dd brom

D. Sai X phản ứng với H2 theo tỉ lệ 1: 1

Đáp án C
Câu 19: Đáp án D
X gồm :           x mol CH3COOH

                        x mol HCOOC2H5
                        y mol C2H5COOCH3
=> mX = 60x + 74x + 88y = 15

nNaOH = 2x + y = 0,2

Giải hệ => x = 13/210 mol ; y = 8/105 mol

=> mrắn = mCH3COONa + mHCOONa + mC2H5COONa = 16,6g
Câu 20: Đáp án D
nCH3COOC6H5 : 0,1   và n CH3COOH : 0,2 mol

Gọi số mol của KOH = 1,5x và NaOH = 2,5x

∑ nOH​- = 2n CH3COOC6H5 + n CH3COOH = 0,4 (mol)

=> 4x = 0,4 <=> x = 0,1

=> nKOH = 0,15 (mol); nNaOH = 0,25 (mol)

BTKL: mX + mhh kiềm = mmuối + mH2O
=> m​muối = 0,1. 136 + 0,2. 60 + 1,5.0,1.56 + 2,5.0,1.40 – (0,1 + 0,2).18 = 38,6 (g)
ĐỀ TỔNG HỢP HỮU CƠ (20 câu)
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Câu 1. Cacbohiđrat nào sau đâylà một polisaccarit? 


A. Glucozơ. 

B. Saccarazơ. 

C. Fructozơ. 

D. Xenlulozơ. 

Câu 2. Cho các chất sau: metyl fomat, glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc là:


A. 2. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 1.

Câu 3. Chất nào sau đây là amin bậc 2?


A. Trimetyl amin.
B. Đimetylamin.
C. Anilin.

D. Metyl amin.

Câu 4. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:


A. Poliacrilonitrin.



B. Xelulozơ triaxetat.


C. Poli(etylen–terephtalat).


D. Nilon - 6,6.

Câu 5. Cho dãy các chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly–Val), saccarozơ, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:


A. 3. 


B. 2. 


C. 1. 


D. 4. 

Câu 6: Cho A có CTPT C4H8O2, biết A tác dụng được với NaOH mà không tác dụng với Na, số đồng phân mạch hở của A là:

A. 2.


B. 4.


C. 6.


D. 3.
Câu 7. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
	Có màu tím.

	Y
	Đun nóng với dung dịch NaOH dư, sau đó làm nguội, cho tiếp vài giọt dung dịch CuSO4.
	Xuất hiện màu xanh lam.

	Z
	Nước Br2.
	Kết tủa trắng.

	T
	Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.
	Kết tủa Ag trắng sáng.


Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:


A. Lòng trắng trứng (anbumin), triolein, anilin, glucozơ.


B. Lòng trắng trứng (anbumin), anilin, triolein, glucozơ.


C. Triolein, lòng trắng trứng (anbumin), glucozơ, anilin.


D. Lòng trắng trứng (anbumin), glucozơ, anilin, triolein.

Câu 8. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: anilin, glucozơ, alanin, ta dùng dung dịch nào sau đây?


A. NaOH

B. AgNO3/NH3
C. HCl


D. Br2
Câu 9. Cho dãy các chất: tristearin, phenylamoni clorua, đimetylamin, metyl axetat, alanin, amoni fomat. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là.


A. 4


B. 2


C. 5


D. 3

Câu 10. Cho các chất sau: etilen, axetilen, glucozơ, axit axetic, anilin. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là


A. 5. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 2.

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

(1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

(2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.

(3) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo glucozơ.

(4) Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.

(5) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitro phenol).

Số phát biểu đúng là



A.  4


B.  2


C.  3


D.  1

Câu 12: Cho các phát biểu sau:


(a) Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.


(b) Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.


(c) Dung dịch fructozơ làm mất màu nước brôm.


(d) Ở nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím.

(e) Amilozơ có cấu trúc mạch không nhánh còn amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.


(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.


(g) Xenlulozơ triaxetat được dùng làm thuốc súng không khói.
Số phát biểu đúng là:

A. 5.


B. 6.


C. 3.


D. 4.
Câu 13: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH 
[image: image7.wmf]o

t
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X1 + 2X2

(2) X1 + H2SO4( X3 + Na2SO4    

(3) X2 + X3
[image: image8.wmf]o
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 X4 + H2O

Cho các phát biểu nào sau 

(1) X1 có 4 nguyên tử H trong phân tử.
(2) X2  có 1 nguyên tử O trong phân tử.

(3) X có cấu tạo mạch không nhánh.

(4) Phân tử khối của X4 là 132.


(5) 1 mol X3 hoặc X4 đều có thể tác dụng tối đa với 2 mol NaOH.
Số phát biểu sai là


A. 3


B. 4


C. 2


D. 1
Câu 14: Để tác dụng hết 3,0 gam hỗn hợp gồm axit axetic và metyl fomat cần V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Giá trị của V là


A. 100. 
B. 50. 
C. 500. 
D. 150.

Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là:


A. 2,925. 
B. 3,3. 
C. 1,695. 
D. 3,65.

Câu 16: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai khí (có tỉ lệ mol 1:5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 5,92. 
B. 3,46. 
C. 2,26. 
D. 4,68.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm axit axetic, metyl propionat, etyl fomat (trong đó axit axetic có số mol bằng số mol etyl fomat). Cho 15,0g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,20 mol NaOH. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là :


A. 17,6g 
B. 19,4g 
C. 16,4g 
D. 16,6g

Câu 18: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M, NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là:


A. 33,5 
B. 21,4 
C. 28,7 
D. 38,6

Câu 19: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H15O4N. Khi cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm chất Y, C2H6O và CH4O. Chất Y là muối natri của α – amino axit Z (chất Z có cấu tạo mạch hở và có mạch cacbon không phân nhánh). Số công thức cấu tạo của phù hợp của X là


A. 1. 
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 20: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H9NO2) và chất Y (C2H8N2O3). Cho 6,14 gam E tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,06 mol hai amin đơn chức, bậc một và dung dịch F chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 5,10. 
B. 4,92. 
C. 5,04. 
D. 4,98.
---------------------Hết---------------------

ĐÁP ÁN 

	1D
	2C
	3B
	4A
	5D
	6B
	7A
	8D
	9C
	10B

	11A
	12D
	13C
	14B
	15D
	16B
	17D
	18D
	19B
	20C


Câu 1. Cacbohiđrat nào sau đâylà một polisaccarit? 


A. Glucozơ. 

B. Saccarazơ. 

C. Fructozơ. 

D. Xenlulozơ. 

Câu 2. Cho các chất sau: metyl fomat, glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc là:


A. 2. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 1.

Câu 3. Chất nào sau đây là amin bậc 2?


A. Trimetyl amin.
B. Đimetylamin.
C. Anilin.

D. Metyl amin.

Câu 4. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:


A. Poliacrilonitrin.



B. Xelulozơ triaxetat.


C. Poli(etylen–terephtalat).


D. Nilon - 6,6.

Câu 5. Cho dãy các chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly–Val), saccarozơ, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:


A. 3. 


B. 2. 


C. 1. 


D. 4. 

Câu 6: Cho A có CTPT C4H8O2, biết A tác dụng được với NaOH mà không tác dụng với Na, số đồng phân mạch hở của A là:

A. 2.


B. 4.


C. 6.


D. 3.
Câu 7. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
	Có màu tím.

	Y
	Đun nóng với dung dịch NaOH dư, sau đó làm nguội, cho tiếp vài giọt dung dịch CuSO4.
	Xuất hiện màu xanh lam.

	Z
	Nước Br2.
	Kết tủa trắng.

	T
	Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.
	Kết tủa Ag trắng sáng.


Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:


A. Lòng trắng trứng (anbumin), triolein, anilin, glucozơ.


B. Lòng trắng trứng (anbumin), anilin, triolein, glucozơ.


C. Triolein, lòng trắng trứng (anbumin), glucozơ, anilin.


D. Lòng trắng trứng (anbumin), glucozơ, anilin, triolein.

Câu 8. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: anilin, glucozơ, alanin, ta dùng dung dịch nào sau đây?


A. NaOH

B. AgNO3/NH3
C. HCl


D. Br2
Câu 9. Cho dãy các chất: tristearin, phenylamoni clorua, đimetylamin, metyl axetat, alanin, amoni fomat. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là.


A. 4


B. 2


C. 5


D. 3

Câu 10. Cho các chất sau: etilen, axetilen, glucozơ, axit axetic, anilin. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là


A. 5. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 2.

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

(1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

(2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.
(3) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo glucozơ.

(4) Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.

(5) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitro phenol).
Số phát biểu đúng là



A.  4


B.  2


C.  3


D.  1

Câu 12: Cho các phát biểu sau:


(a) Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(b) Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.


(c) Dung dịch fructozơ làm mất màu nước brôm.


(d) Ở nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím.

(e) Amilozơ có cấu trúc mạch không nhánh còn amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

(g) Xenlulozơ triaxetat được dùng làm thuốc súng không khói.
Số phát biểu đúng là:

A. 5.


B. 6.


C. 3.


D. 4.
Câu 13: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH 
[image: image9.wmf]o

t
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X1 + 2X2

(2) X1 + H2SO4( X3 + Na2SO4    

(3) X2 + X3
[image: image10.wmf]o
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 X4 + H2O

Cho các phát biểu nào sau 

(1) X1 có 4 nguyên tử H trong phân tử.
(2) X2  có 1 nguyên tử O trong phân tử.

(3) X có cấu tạo mạch không nhánh.

(4) Phân tử khối của X4 là 132.


(5) 1 mol X3 hoặc X4 đều có thể tác dụng tối đa với 2 mol NaOH.
Số phát biểu sai là


A. 3


B. 4


C. 2


D. 1
X là CH2(COO – CH3)2
X1 là CH2(COONa)2
X2 là CH3OH

X3 là CH2(COOH)2
X4 là HOOC – CH2 – COOCH3
Câu 14: Để tác dụng hết 3,0 gam hỗn hợp gồm axit axetic và metyl fomat cần V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Giá trị của V là


A. 100. 
B. 50. 
C. 500. 
D. 150.

	Axit axetic và metyl fomat đều có công thức phân tử là C2H4O2 và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

nC2H4O2 = 3/60 = 0,05 mol => nNaOH = 0,05 mol => V = 0,05 lít = 50 ml




Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là:


A. 2,925. 
B. 3,3. 
C. 1,695. 
D. 3,65.
	Hỗn hợp X: C2H4; CH4; C3H4; C4H4 có M = 17.2 = 34 (g/mol)

Gọi CTPT tổng quát của X là CxH4
=> ta có: 12x + 4 = 34

=> x = 2,5

Vậy CTPT TQ của X là C2,5H4: 0,025 (mol)

C2,5H4 → 2,5CO2 + 2H2O

0,025 → 0,0625 → 0,05    (mol)

mbình tăng = mCO2 + mH2O = 0,0625.44 + 0,05.18 = 3,65 (g)




Câu 16: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai khí (có tỉ lệ mol 1:5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 5,92. 
B. 3,46. 
C. 2,26. 
D. 4,68.

	Y là muối của axit vô cơ : NH4OCOONH3C2H5 hoặc (CH3NH3)2CO3
X là muối của axit hữu cơ đa chức : NH4OOC – COONH3CH3
Vì E + NaOH chỉ thu được 2 khí

=> Y phải là : (CH3NH3)2CO3
=> 2 khí là CH3NH2 và NH3 với số mol lần lượt là 0,05 và 0,01 mol

=> nX = 0,01 và nY = 0,02 mol

=> Muối gồm : 0,01 mol (COONa)2 và 0,02 mol Na2CO3
=> m = 3,46g


Câu 17: Hỗn hợp X gồm axit axetic, metyl propionat, etyl fomat (trong đó axit axetic có số mol bằng số mol etyl fomat). Cho 15,0g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,20 mol NaOH. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là :


A. 17,6g 
B. 19,4g 
C. 16,4g 
D. 16,6g
	X gồm :           x mol CH3COOH

                        x mol HCOOC2H5
                        y mol C2H5COOCH3
=> mX = 60x + 74x + 88y = 15

nNaOH = 2x + y = 0,2

Giải hệ => x = 13/210 mol ; y = 8/105 mol

=> mrắn = mCH3COONa + mHCOONa + mC2H5COONa = 16,6g




Câu 18: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M, NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là:


A. 33,5 
B. 21,4 
C. 28,7 
D. 38,6
	nCH3COOC6H5 : 0,1   và n CH3COOH : 0,2 mol

Gọi số mol của KOH = 1,5x và NaOH = 2,5x

∑ nOH​- = 2n CH3COOC6H5 + n CH3COOH = 0,4 (mol)

=> 4x = 0,4 <=> x = 0,1

=> nKOH = 0,15 (mol); nNaOH = 0,25 (mol)

BTKL: mX + mhh kiềm = mmuối + mH2O
=> m​muối = 0,1. 136 + 0,2. 60 + 1,5.0,1.56 + 2,5.0,1.40 – (0,1 + 0,2).18 = 38,6 (g)




Câu 19: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H15O4N. Khi cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm chất Y, C2H6O và CH4O. Chất Y là muối natri của α – amino axit Z (chất Z có cấu tạo mạch hở và có mạch cacbon không phân nhánh). Số công thức cấu tạo của phù hợp của X là


A. 1. 
B. 2.
C. 3.
D. 4.
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Câu 20: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H9NO2) và chất Y (C2H8N2O3). Cho 6,14 gam E tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,06 mol hai amin đơn chức, bậc một và dung dịch F chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 5,10. 
B. 4,92. 
C. 5,04. 
D. 4,98.
	X là: CH3COONH3CH3 (x mol)

Y là: C2H5NH3NO3 (y mol)

Ta có:

mE = 91x + 108y = 6,14

n amin = x + y = 0,06

Giải hệ thu được x = 0,02; y = 0,04

F gồm: CH3COONa (0,02 mol) và NaNO3 (0,04 mol)

=> m = 0,02.82 + 0,04.85 = 5,04 gam
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